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3

Tổng

Total

1 F Mai Hồng Trang 02 01 1987 079187027636 W E PP 3 2016 TA 104 - Nhà C6 8:00

2 F Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh 30 09 2004 079304012147 PP 1 2016 TV 104 - Nhà C6 11:00

3 F Trần Thị Bích Ngân 01 08 2004 079304013958 PP 1 2016 TV 104 - Nhà C6 11:00

4 M Jain Rudra 05 07 2006 Y8544399 LV1 1 GS6 TA 104 - Nhà C6 11:00

5 M Aninda Asif Sm 06 04 2003 3765356468 LV1 1 GS6 TA 104 - Nhà C6 11:00

6 F Nguyễn Phạm Huyền Trâm 09 05 2006 054306003998 W E 2 2019 TA 104 - Nhà C6 8:00

7 F Chung Ngọc Gia Hân 30 09 2008 079308041507 E 1 2019 TA 104 - Nhà C6 11:00

8 M Chu Đức Long 10 04 2012 001212092813 W 1 365 TA 104 - Nhà C6 11:00

9 M Trương Trần Đăng Minh 12 10 2003 089203006109 W E 2 2016 TA 104 - Nhà C6 8:00

10 M Nguyễn Ngọc Tuấn Kiệt 15 05 2005 074205000009 E 1 2016 TA 104 - Nhà C6 11:00

11 F Trần Bùi Mỹ Hoa 25 12 2003 077303003993 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104 - Nhà C6 8:00

12 F Nguyễn Thân Trúc Chi 11 11 2003 079303016885 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104 - Nhà C6 8:00

13 M Vũ Văn Ngọc Hiên 10 11 2009 079209022775 E 1 2019 TV 104 - Nhà C6 13:30

14 F Đỗ Hoàng Bảo Ngân 22 06 2005 079305010899 PP 1 2016 TV 104 - Nhà C6 13:30

15 F Hoàng Thị Hải Yến 15 09 2004 027304000055 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104 - Nhà C6 8:00

16 M Nguyễn Thế Anh 23 05 2004 038204002014 W E 2 2019 TA 104 - Nhà C6 8:00

17 F Nguyễn Bùi Trang Nhung 22 02 2004 031304007834 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104 - Nhà C6 8:00

 ĐĂNG KÝ DỰ THI MOS/IC3
NGÀY 06/7/2025 TẠI Phòng 104 - Nhà C6 - Trường Đại học Bách Khoa - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 (Cổng 3)

STT 

No.

Gende

r

M/ F

Họ và tên

 Full Name

Ngày sinh

Date

Tháng 

sinh

Month

Năm sinh

Year
Ca thi

Số CCCD

ID Number

Tên bài thi/

Exam Name
Phiên bản/

Version
Phòng thi

Ngôn ngữ/

Language

(TA/TV)

Ngày thi/

Test date



18 M Đàm Minh Khoa 04 04 1992 079092016528 W E P 3 2019 TA 104 - Nhà C6 8:00

19 F Võ Lê Yến Nhi 17 11 2003 060303000247 E 1 2019 TA 104 - Nhà C6 13:30

20 F Nguyễn Hoàng An Thư 04 12 2007 079307028616 W E 2 2019 TV 104 - Nhà C6 8:00

21 F Nguyễn Nhật Quỳnh 22 10 2001 084301000048 E 1 2019 TV 104 - Nhà C6 13:30

22 M Nguyễn Hoàng Huy 07 10 2002 080202000099 E 1 2019 TV 104 - Nhà C6 13:30

23 F Đoàn Thị Mỹ Hằng 26 04 2005 080305002600 W E PP 3 2019 TV 104 - Nhà C6 8:00

24 F Nguyễn Ngọc Kiều Anh 07 01 2003 089303014102 W E 2 2016 TA 104 - Nhà C6 8:00

25 F Nguyễn Thị Phương Thuỳ 30 12 2004 077304003241 W E 2 2016 TA 104 - Nhà C6 8:00

26 M Nguyễn Anh Tiến 09 01 2004 058204001591 W E 2 2016 TA 104 - Nhà C6 8:00

27 F Chao Dung Huyên 02 08 2005 079305004410 W E PP 3 2019 TV 104 - Nhà C6 8:00

28 F Nguyễn Thanh Trúc 21 04 2005 079305010715 W E PP 3 2019 TV 104 - Nhà C6 8:00

29 M Trần Hoàng Gia Thuận 01 12 2001 072201006079 W E PP 3 2016 TV 104 - Nhà C6 8:00

30 M Trần Hoàng Gia Bảo 02 06 2003 072203007833 W E PP 3 2016 TV 104 - Nhà C6 8:00

31 F Lâm Vũ Minh Thư 30 05 2011 079311025180 LV1 1 GS6 TV 104 - Nhà C6 13:30

32 F Đào Vân Anh 03 03 2005 079305008644 E 1 2019 TA 104 - Nhà C6 13:30

33 M Phạm Hữu Phước 13 04 2001 075201011247 W 1 2019 TA 104 - Nhà C6 13:30

34 M Vũ Hoàng Nhật 06 09 2012 079212033838 LV1 1 GS6 TV 104 - Nhà C6 13:30

35 M Phạm Văn Hoà 14 06 1999 072099003351 E 1 2019 TA 104 - Nhà C6 13:30

36 M Vũ Huỳnh Quốc Hưng 03 09 2005 079205041024 E 1 2019 TA 104 - Nhà C6 13:30

37 M Phạm Ngọc Tâm 09 06 2005 079205004308 E 1 2019 TA 104 - Nhà C6 13:30

38 M Nguyễn Châu Anh Vỹ 04 11 2005 072205003946 E 1 2019 TA 104 - Nhà C6 13:30

39 F Phạm Huỳnh Nguyệt Anh 20 04 2003 079303031954 E 1 2019 TA 104 - Nhà C6 13:30



40 F Tạ Hoàng Gia Hân 13 04 2003 095303000870 W E 2 2016 TA 104 - Nhà C6 8:00

41 F Tạ Thị Thanh Trúc 10 11 2005 079305014449 W E 2 2019 TA 104 - Nhà C6 8:00

42 F Trần Thanh Xuân 17 08 2002 079302032964 E PP 2 2016 TA 104 - Nhà C6 8:00

43 F Lê Thị Anh Thư 01 10 2005 051305000261 W PP 2 2016 TA 104 - Nhà C6 8:00

44 F Phan Lê Phúc Nguyên 18 02 2005 079305000836 PP 1 2016 TA 104 - Nhà C6 13:30

45 F Nguyễn Mỹ Duyên 05 03 2011 P03083375 LV1 1 GS6 TV 104 - Nhà C6 13:30

46 F Lê Thị Thanh Tâm 20 03 1999 079199037624 W 1 2016 TV 104 - Nhà C6 13:30

47 F Dương Minh Hà 03 02 2001 083301010369 W 1 2016 TA 104 - Nhà C6 13:30

48 F Phạm Hồng Thanh 12 12 2005 079305020949 PP 1 2016 TA 104 - Nhà C6 13:30

49 F Tô Bảo Tâm 11 10 2013 C9230324 LV1 LV2 LV3 3 GS6 TV 104 - Nhà C6 8:00

50 F Võ Thị Phương Dung 03 01 2005 080305014978 W E P 3 2019 TV 104 - Nhà C6 8:00

Ghi chú/Note:

Điều kiện dự thi:  

1.      Khi đi thi đem theo: 

+  Thí sinh khi đi thi bắt buộc phải mang theo CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, thông tin đầy đủ rõ ràng và còn thời hạn

3.      Thí sinh đọc kỹ hướng dẫn cách làm bài thi MOS/IC3 trên website của IIG VN 

4.      Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút (xem danh sách dán bảng) 

+  Trường hợp Thí sinh chưa đủ tuổi làm CCCD và không có Hộ Chiếu thì khi đi thi Thí Sinh bắt buộc mang theo giấy Khai Sinh ( bản gốc 

hoặc bản sao) +Thẻ học Sinh ( có ảnh) 

2.      Đối với Thí sinh là người nước ngoài: Thí sinh phải sử dụng Hộ Chiếu để đăng ký và được dự thi, nếu không sẽ không được chấp nhận thi tại IIG 

Việt Nam


